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1֙ וַאֲנִי
Và–ta
H0589

בִּשְׁנַת֣
trong–năm
H8141

ת אַחַ֔
thứ–nhất
H0259

לְדָרְיָוֶ֖שׁ
của–Đa-ri-út
H1867

י הַמָּדִ֑
người–Mê-đi
H4075

י עָמְדִ֛
ta–đứng
H5975

לְמַחֲזִ֥יק
để–làm–mạnh
H2388

וּלְמָע֖וֹז
và–làm–thành–trì
H4581

לֽוֹ׃
cho–người

Trong năm đời vua Ða-ri-út, người Mê-đi, ta đã dấy khiến để giúp đỡ người và làm cho mạnh.

ה2 וְעַתָּ֕
Và–bây–giờ
H6258

אֱמֶ֖ת
sự–thật
H0571

אַגִּ֣יד
ta–sẽ–báo
H5046

לָךְ֑
cho–ngươi

הִנֵּה־
này
H2009

עוֹד֩
còn
H5750

ה שְׁלֹשָׁ֨
ba
H7969

ים מְלָכִ֜
vua
H4428

ים עֹמְדִ֣
sẽ–nổi–lên
H5975

ס לְפָרַ֗
ở–Ba-tư
H6539

֙ רְבִיעִי וְהָֽ
và–vua–thứ–tư
H7243

יר יַעֲשִׁ֤
sẽ–giàu–có
H6238

שֶׁר־ עֹֽ
giàu–có
H6239

֙ גָּדוֹל
lớn

ל מִכֹּ֔
hơn–hết–thảy
H3605

וּכְחֶזְקָת֣וֹ
và–khi–mạnh–mẽ
H2393

בְעָשְׁר֔וֹ
nhờ–sự–giàu–có
H6239

יָעִי֣ר
sẽ–khuấy–động
H5782

ל הַכֹּ֔
tất–cả
H3605

אֵ֖ת
(đối–tượng)
H0853

מַלְכ֥וּת
vương–quốc
H4438

יָוָֽן׃
Hy-lạp
H3120

Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự chơn thật. Nầy, còn có ba vua trong nước Phe-rơ-sơ sẽ dấy lên, lại vua thứ tư có 
nhiều của cải hơn hết thảy; và khi của cải làm cho vua đó nên mạnh, thì người xui giu�c mo�i người nghi �ch cùng 
nước Gờ-réc.

וְעָמַ֖ד3
Và–sẽ–nổi–lên
H5975

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

גִּבּ֑וֹר
hùng–mạnh
H1368

֙ וּמָשַׁל
và–cai–tri �
H4910

ל מִמְשָׁ֣
với–quyền–lực
H4474

ב רַ֔
lớn

ה וְעָשָׂ֖
và–làm

כִּרְצוֹנֽוֹ׃
theo–ý–muốn
H7522

Song sẽ có một vua mạnh dấy lên, lấy quyền lớn cai tri � và làm theo ý mình.

וּכְעָמְדו4ֹ֙
Và–khi–vươn–lên
H5975

תִּשָּׁבֵר֣
sẽ–bi �–vỡ
H7665

מַלְכוּת֔וֹ
vương–quốc
H4438

ץ וְתֵחָ֕
và–chia–ra
H2673

ע לְאַרְבַּ֖
bốn
H0702

רוּח֣וֹת
hướng–gió
H7307

הַשָּׁמָיִ֑ם
trời
H8064

א ֹ֣ וְל
và–không–phải
H3808

לְאַחֲרִית֗וֹ
cho–dòng–dõi–vua
H0319

א ֹ֤ וְל
và–không
H3808

כְמָשְׁלוֹ֙
bằng–quyền–lực

ר אֲשֶׁ֣
mà

ל מָשָׁ֔
vua–đã–cai–tri �
H4910

י כִּ֤
vì

תִנָּתֵשׁ֙
sẽ–bi �–nhổ
H5428

מַלְכוּת֔וֹ
vương–quốc–vua
H4438

ים וְלַאֲחֵרִ֖
và–cho–người–khác
H0312

מִלְּבַד־
ngoài
H0905

לֶּה׃ אֵֽ
những–người–này
H0428

Khi vua ấy đã dấy lên, thì nước người bi � xé và chia ra theo bốn gió của trời, nhưng không truyền lại cho con cháu, 
cũng không như quyền đã dùng mà cai tri � trước nữa; vì nước người sẽ bi � nhổ và phó cho người khác ngoài 
những người đó.
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וְיֶחֱזַק5֥
Và–sẽ–mạnh
H2388

לֶךְ־ מֶֽ
vua
H4428

הַנֶּ֖גֶב
phương–nam
H5045

וּמִן־
và–một–trong–số

שָׂרָ֑יו
tướng–vua
H8269

וְיֶחֱזַק֤
và–sẽ–mạnh–hơn
H2388

֙ עָלָיו
vua–đó

ל וּמָשָׁ֔
và–cai–tri �
H4910

ל מִמְשָׁ֥
với–quyền–lực
H4474

ב רַ֖
lớn

מֶמְשַׁלְתּֽוֹ׃
lãnh–thổ–vua
H4475

Vua phương nam sẽ được mạnh; nhưng một trong các tướng của vua sẽ được mạnh hơn vua, và có quyền cai tri �; 
quyền người sẽ lớn lắm.

ץ6 וּלְקֵ֤
Và–sau
H7093

שָׁנִים֙
nhiều–năm
H8141

רוּ יִתְחַבָּ֔
ho�–sẽ–liên–minh
H2266

וּבַת֣
và–con–gái
H1323

לֶךְ־ מֶֽ
vua
H4428

גֶב הַנֶּ֗
phương–nam
H5045

תָּבוֹא֙
sẽ–đến
H0935

אֶל־
với
H0413

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

הַצָּפ֔וֹן
phương–bắc
H6828

לַעֲשׂ֖וֹת
để–làm

ים מֵישָׁרִ֑
hòa–ước
H4339

א־ ֹֽ וְל
nhưng–không
H3808

ר תַעְצֹ֞
giữ–được
H6113

כּ֣וֹחַ
sức–mạnh

הַזְּר֗וֹעַ
cánh–tay
H2220

א ֹ֤ וְל
và–không
H3808

יַעֲמֹד֙
đứng–vững
H5975

וּזְרֹע֔וֹ
vua–và–cánh–tay–vua
H2220

ן וְתִנָּתֵ֨
và–sẽ–bi �–trao
H5414

יא הִ֤
nàng
H1931

֙ וּמְבִיאֶי֙הָ
và–người–đưa–nàng
H0935

הּ וְהַיֹּ֣לְדָ֔
và–cha–nàng
H3205

הּ וּמַחֲזִקָ֖
và–người–nâng–đỡ–nàng
H2388

ים׃ בָּעִתִּֽ
trong–thời–kỳ–đó
H6256

Ðến cuối cùng mấy năm, các vua đó sẽ đồng minh với nhau; công chúa vua phương nam đến cùng vua phương 
bắc để kết hòa hảo. Nhưng sức của cánh tay công chúa chắc không được lâu; quyền của vua phương bắc và cánh 
tay người cũng chẳng còn; nhưng công chúa và những kẻ đã dẫn nó đến, và người sanh ra nó, cùng kẻ đã giúp 
đỡ nó trong lúc đó đều sẽ bi � nộp.

וְעָמַ֛ד7
Và–sẽ–nổi–lên
H5975

מִנֵּ֥צֶר
từ–chồi–non
H5342

יהָ שָׁרָשֶׁ֖
gốc–rễ–nàng
H8328

כַּנּ֑וֹ
thay–chỗ–nàng
H3653

א ֹ֣ וְיָב
và–sẽ–đến
H0935

אֶל־
với
H0413

יִל הַחַ֗
đạo–binh
H2428

֙ וְיָבאֹ
và–sẽ–vào
H0935

֙ בְּמָעוֹז
thành–trì
H4581

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

הַצָּפ֔וֹן
phương–bắc
H6828

ה וְעָשָׂ֥
và–đánh–ho�

בָהֶ֖ם
và

יק׃ וְהֶחֱזִֽ
chiến–thắng
H2388

Một chồi ra từ rễ công chúa, dấy lên để nối ngôi nó, mà đến cùng cơ binh, vào trong đồn lũy vua phương bắc, 
đánh và thắng được.

וְגַם8֣
Và–cũng
H1571

ם אֽ‍ֱלֹהֵיהֶ֡
các–thần–ho�
H0430

עִם־
cùng–với

כֵיהֶם֩ נְסִֽ
các–tượng–đúc

עִם־
cùng–với

י כְּלֵ֨
các–vật
H3627

ם חֶמְדָּתָ֜
quý–giá

סֶף כֶּ֧
bạc
H3701

וְזָהָ֛ב
và–vàng
H2091

י בַּשְּׁבִ֖
làm–tù–binh

יָבִ֣א
mang–về
H0935

מִצְרָ֑יִם
Ai-cập
H4714

וְהוּא֙
và–vua–đó
H1931

שָׁנִי֣ם
nhiều–năm
H8141

ד יַעֲמֹ֔
đứng–vững
H5975

לֶךְ מִמֶּ֖
hơn–vua
H4428

הַצָּפֽוֹן׃
phương–bắc
H6828

Người bắt cả các thần ho� làm phu tù đem sang nước Ê-díp-tô, cả các tượng đúc và các khí mạnh bằng vàng bằng 
bạc nữa; đoạn trong vài năm, người sẽ không đánh vua phương bắc.

א9 וּבָ֗
Và–vua–đó–sẽ–đến
H0935

בְּמַלְכוּת֙
vào–vương–quốc
H4438

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

גֶב הַנֶּ֔
phương–nam
H5045

ב וְשָׁ֖
và–sẽ–quay–về
H7725

אֶל־
về
H0413

אַדְמָתֽוֹ׃
đất–mình
H0127

Vua nầy sẽ tiến vào nước vua phương nam, nhưng lại trở về xứ mình.
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]ובנו[10
—

)וּבָנָי֣ו(
Và–các–con–trai–vua
H1121

יִתְגָּר֗וּ
sẽ–chuẩn–bi �–chiến–tranh
H1624

֙ וְאָסְפוּ
và–tập–hợp
H0622

֙ הֲמוֹן
đám–đông

חֲיָלִ֣ים
đạo–binh
H2428

ים רַבִּ֔
nhiều

א וּבָ֥
và–sẽ–đến
H0935

ב֖וֹא
tấn–công
H0935

וְשָׁטַף֣
và–tràn–ngap
H7857

וְעָבָר֑
và–đi–qua

ב וְיָשֹׁ֥
và–quay–lại
H7725

]ויתגרו[
—
H1624

ה( )וְיִתְגָּרֶ֖
và–tiếp–tu�c–chiến
H1624

עַד־
cho–đến
H5704

]מעזה[
—
H4581

)מָעֻזּֽוֹ׃(
thành–trì–vua
H4581

Hai con trai vua phương bắc đi chiến trận, nhóm một đoàn cơ binh lớn, sẽ đến, sẽ tràn ra và đi qua; chúng nó sẽ 
trở về và chiến trận cho đến đồn lũy vua phương nam.

וְיִתְמַרְמַר11֙
Và–vua–phương–nam–nổi–giận
H4843

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

גֶב הַנֶּ֔
phương–nam
H5045

א וְיָצָ֕
và–ra–đi
H3318

וְנִלְחַ֥ם
và–giao–chiến

עִמּ֖וֹ
với–vua

עִם־
tức–là–với

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

הַצָּפ֑וֹן
phương–bắc
H6828

וְהֶעֱמִיד֙
và–kẻ–đó–đặt
H5975

הָמ֣וֹן
đám–đông

ב רָ֔
lớn

ן וְנִתַּ֥
nhưng–bi �–trao
H5414

הֶהָמ֖וֹן
đám–đông

בְּיָדֽוֹ׃
vào–tay–vua
H3027

Bấy giờ vua phương nam tức giận, ra ngoài để đánh nhau cùng vua phương bắc, sắp sẵn sàng một cơ binh đông, 
và cơ binh của vua phương bắc phải phó vào tay người.

א12 וְנִשָּׂ֥
Và–đám–đông–bi �–bắt
H5375

הֶהָמ֖וֹן
đám–đông

]ירום[
—

)וְרָ֣ם(
và–lòng–vua–kiêu–căng
H7311

לְבָב֑וֹ
lòng–vua
H3824

יל וְהִפִּ֛
và–giết
H5307

רִבֹּא֖וֹת
hàng–vạn
H7239

א ֹ֥ וְל
nhưng–không
H3808

יָעֽוֹז׃
thắng–lợi
H5810

Cơ binh đó tan rồi, thì lòng vua phương nam sẽ lên kiêu ngạo. Người sẽ làm cho ngã xuống bấy nhiêu vạn người, 
nhưng không được thắng.

וְשָׁב13֙
Và–quay–lại
H7725

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

הַצָּפ֔וֹן
phương–bắc
H6828

יד וְהֶעֱמִ֣
và–lập
H5975

הָמ֔וֹן
đám–đông

ב רַ֖
lớn

מִן־
hơn

הָרִאשׁ֑וֹן
trước
H7223

ץ וּלְקֵ֨
và–sau
H7093

ים עִתִּ֤ הָֽ
nhiều–năm
H6256

שָׁנִים֙
năm
H8141

יָב֣וֹא
sẽ–đến
H0935

ב֔וֹא
tấn–công
H0935

יִל בְּחַ֥
với–đạo–binh
H2428

גָּד֖וֹל
lớn

וּבִרְכ֥וּשׁ
và–với–của–cải
H7399

ב׃ רָֽ
nhiều

Vua phương bắc sẽ trở về, thâu nhóm cơ binh đông hơn nữa; và đến cuối cùng các kỳ tức là các năm, người sẽ 
đến với một cơ binh lớn và đồ rất nhiều.

ים14 וּבָעִתִּ֣
Và–trong–thời–kỳ
H6256

ם הָהֵ֔
ấy
H1992

ים רַבִּ֥
nhiều–người

יַֽעַמְד֖וּ
sẽ–nổi–lên
H5975

עַל־
chống–lại

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

הַנֶּ֑גֶב
phương–nam
H5045

׀וּבְנֵי֣ 
và–những–kẻ

פָּרִיצֵי֣
bạo–động
H6530

עַמְּךָ֗
dân–ngươi

נַּשְּׂא֛וּ יִֽ
sẽ–vươn–lên
H5375

יד לְהַעֲמִ֥
để–làm–ứng–nghiệm
H5975

חָז֖וֹן
khải–tượng
H2377

ׁלוּ׃ וְנִכְשָֽ
nhưng–sẽ–thất–bại
H3782

Trong khi ấy nhiều người nổi lên nghi �ch cùng vua phương nam, và các con cái của kẻ hung dữ trong dân ngươi 
sẽ dấy lên, hầu cho ứng nghiệm sự hiện thấy, nhưng ho� sẽ ngã xuống.
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15֙ וְיָבאֹ
Và–sẽ–đến
H0935

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

הַצָּפ֔וֹן
phương–bắc
H6828

וְיִשְׁפֹּךְ֙
và–đắp
H8210

ה סֽוֹלֲלָ֔
đu�n–đất
H5550

וְלָכַ֖ד
và–chiếm
H3920

עִי֣ר
thành

מִבְצָר֑וֹת
kiên–cố
H4013

וּזְרֹע֤וֹת
và–lực–lượng
H2220

הַנֶּגֶ֙ב֙
phương–nam
H5045

א ֹ֣ ל
không
H3808

דוּ יַעֲמֹ֔
đứng–nổi
H5975

וְעַם֙
và–dân

יו מִבְחָרָ֔
tinh–nhuệ
H4005

ין וְאֵ֥
và–không–có
H0369

חַ כֹּ֖
sức

ד׃ לַעֲמֹֽ
để–đứng–vững
H5975

Vậy vua phương bắc sẽ đến; dựng đồn lũy, lấy một thành vững bền; và quân phương nam, dầu cho đến quân 
tinh nhuệ nữa, cũng không thể đứng vững được. Vì chẳng có sức nào chống lại được.

עַש16ׂ וְיַ֨
Và–sẽ–làm

א הַבָּ֤
kẻ–đến
H0935

֙ אֵלָיו
chống–vua
H0413

כִּרְצוֹנ֔וֹ
theo–ý–muốn
H7522

ין וְאֵ֥
và–không–ai
H0369

עוֹמֵ֖ד
đứng–nổi
H5975

לְפָנָי֑ו
trước–mặt–vua
H6440

ד וְיַעֲמֹ֥
và–vua–đứng
H5975

רֶץ־ בְּאֶֽ
trong–Đất
H0776

י הַצְּבִ֖
Vinh–Quang

וְכָלָ֥ה
và–sự–hủy–diệt
H3615

בְיָדֽוֹ׃
trong–tay–vua
H3027

Nhưng kẻ đến đánh nó sẽ làm tùy ý mình, và chẳng có ai đương lại với người. Người sẽ đứng trong đất vinh hiển, 
cầm sự hủy phá trong tay.

ם 17 ׀וְיָשֵׂ֣
Và–vua–quyết–đi �nh

נָיו פָּ֠
mặt–vua
H6440

לָב֞וֹא
đến
H0935

קֶף בְּתֹ֧
với–sức–mạnh
H8633

כָּל־
cả
H3605

מַלְכוּת֛וֹ
vương–quốc
H4438

ים וִישָׁרִ֥
và–hòa–ước
H3477

עִמּ֖וֹ
với–vua

ה וְעָשָׂ֑
và–làm

וּבַ֤ת
và–con–gái
H1323

הַנָּשִׁים֙
phu�–nữ
H0802

יִתֶּן־
sẽ–giao
H5414

ל֣וֹ
cho–vua

הּ לְהַשְׁחִיתָ֔
để–hủy–diệt–nó
H7843

א ֹ֥ וְל
nhưng–không
H3808

ד תַעֲמֹ֖
đứng–vững
H5975

וְלאֹ־
và–không
H3808

ל֥וֹ
thuộc–về–vua

תִהְיֶֽה׃
nàng–sẽ
H1961

Người quyết lòng lấy sức của cả nước mình mà đến; đoạn, người sự giao hòa với nó, và sẽ làm ứng nghiệm; nó 
sẽ đem con gái của đờn bà cho nó, để làm bại hoại; nhưng nó sẽ không đứng được và cũng không thuộc về 
người.

]וישב[18
—
H7725

ם  ׀()וְיָשֵׂ֧
Và–vua–hướng
H7725

פָּנָי֛ו
mặt
H6440

לְאִיִּ֖ים
đến–các–hải–đảo
H0339

וְלָכַד֣
và–chiếm
H3920

ים רַבִּ֑
nhiều

ית וְהִשְׁבִּ֨
nhưng–một–tướng

ין קָצִ֤
tướng
H7101

חֶרְפָּתוֹ֙
sự–sỉ–nhu�c–vua
H2781

ל֔וֹ
cho–vua

י בִּלְתִּ֥
thậm–chí
H1115

חֶרְפָּת֖וֹ
sự–sỉ–nhu�c–vua
H2781

יב יָשִׁ֥
trả–lại
H7725

לֽוֹ׃
cho–vua

Ðoạn, người quay sang các cù lao và chiếm lấy nhiều nơi. Nhưng một vua sẽ làm cho thôi sự sỉ nhu�c người làm 
ra, và còn làm cho sự đó lại đổ trên người.

ב19 וְיָשֵׁ֣
Và–vua–sẽ–quay
H7725

יו פָּנָ֔
mặt
H6440

לְמָעוּזֵּ֖י
về–thành–trì
H4581

אַרְצ֑וֹ
đất–mình
H0776

ל וְנִכְשַׁ֥
nhưng–sẽ–vấp
H3782

וְנָפַ֖ל
và–ngã
H5307

א ֹ֥ וְל
và–không
H3808

א׃ יִמָּצֵֽ
còn–được–tìm–thấy
H4672

Ðoạn người sẽ trở mặt về các đồn lũy đất mình; nhưng chắc phải vấp và ngã, và chẳng được tìm thấy nữa.
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וְעָמַ֧ד20
Và–sẽ–nổi–lên
H5975

עַל־
thay–chỗ–vua

כַּנּ֛וֹ
chỗ–vua
H3653

יר מַעֲבִ֥
người–cho–đi–qua

נוֹגֵשׂ֖
người–thu–thuế
H5065

הֶדֶ֣ר
vinh–quang
H1925

מַלְכ֑וּת
vương–quốc
H4438

ים וּבְיָמִ֤
nhưng–trong–vài
H3117

אֲחָדִים֙
ngày
H0259

ר יִשָּׁבֵ֔
sẽ–bi �–bẻ–gãy
H7665

א ֹ֥ וְל
nhưng–không–phải
H3808

יִם בְאַפַּ֖
vì–giận–dữ
H0639

א ֹ֥ וְל
và–không–phải
H3808

ה׃ בְמִלְחָמָֽ
vì–chiến–tranh
H4421

Bấy giờ có một vua khác sẽ nối ngôi người, sai kẻ bức hiếp đi qua nơi vinh hiển của nước; nhưng trong mấy ngày 
người sẽ phải bại hoại, chẳng vì cơn giận dữ hay trận chiến tranh nào cả.

וְעָמַ֤ד21
Và–sẽ–nổi–lên
H5975

עַל־
thay–chỗ–vua

כַּנּוֹ֙
chỗ–vua
H3653

נִבְזֶ֔ה
kẻ–bi �–khinh–bỉ
H0959

וְלאֹ־
và–không
H3808

נָתְנ֥וּ
ai–ban–cho
H5414

עָלָ֖יו
vua–đó

ה֣וֹד
sự–tôn–tro�ng
H1935

מַלְכ֑וּת
vương–quốc
H4438

וּבָא֣
nhưng–sẽ–đến
H0935

בְשַׁלְוָ֔ה
trong–bình–an
H7962

וְהֶחֱזִ֥יק
và–chiếm–đoạt
H2388

מַלְכ֖וּת
vương–quốc
H4438

בַּחֲלַקְלַקּֽוֹת׃
bằng–xu–ni �nh
H2519

Lại có kẻ đáng khinh dể lên thay vì vua đó, mà người ta không tôn người làm vua; nhưng người sẽ đến lúc yên 
ổn, dùng lời siểm ni �nh mà mưu chiếu lấy nước.

וּזְרֹע֥וֹת22
Và–lực–lượng
H2220

טֶף הַשֶּׁ֛
như–tràn–lũ
H7858

יִשָּׁטְפ֥וּ
sẽ–bi �–cuốn–trôi
H7857

מִלְּפָנָי֖ו
trước–mặt–vua
H6440

וְיִשָּׁבֵר֑וּ
và–bi �–bẻ–gãy
H7665

וְגַם֖
và–cả
H1571

נְגִ֥יד
thủ–lĩnh
H5057

ית׃ בְּרִֽ
giao–ước
H1285

Những cơ binh đầy tràn, sẽ bi � thua và vỡ tan trước người, cả đến vua của sự giao ước cũng vậy.

וּמִן־23
Và–từ–khi

תְחַבְּר֥וּת הִֽ
liên–minh
H2266

אֵלָ֖יו
với–vua
H0413

ה יַעֲשֶׂ֣
sẽ–dùng

מִרְמָה֑
mưu–kế
H4820

וְעָלָ֥ה
và–vươn–lên
H5927

וְעָצַ֖ם
và–mạnh–lên

בִּמְעַט־
với–ít
H4592

גּֽוֹי׃
dân

Dầu có lập hòa ước với vua kia, người cũng làm việc cách dối trá; đem quân đến và được mạnh bởi một dân ít 
người;

בְּשַׁלְוָ֞ה24
Trong–bình–an
H7962

וּבְמִשְׁמַנֵּ֣י
và–những–vùng–màu–mỡ–nhất

֮ מְדִינָה
của–tỉnh
H4082

יָבוֹא֒
sẽ–đến
H0935

ה וְעָשָׂ֗
và–làm

ר אֲשֶׁ֨
điều–mà

לאֹ־
chưa–từng
H3808

עָשׂ֤וּ
làm

֙ אֲבֹתָיו
tổ–phu�–vua
H0001

וַאֲב֣וֹת
và–ông–bà
H0001

יו אֲבֹתָ֔
tổ–phu�–vua
H0001

בִּזָּ֧ה
của–cải–cướp
H0961

וְשָׁלָל֛
và–chiến–lợi–phẩm
H7998

וּרְכ֖וּשׁ
và–tài–sản
H7399

לָהֶם֣
cho–ho�
H1992

יִבְז֑וֹר
sẽ–rải
H0967

וְעַל֧
và–đối–với

ים מִבְצָרִ֛
các–thành–kiên–cố
H4013

ב יְחַשֵּׁ֥
vua–sẽ–đi �nh
H2803

יו מַחְשְׁבֹתָ֖
kế–hoạch
H4284

וְעַד־
nhưng–chỉ–đến
H5704

ת׃ עֵֽ
một–thời
H6256

người sẽ nhơn lúc yên ổn chiếm lấy các khu đất tốt nhứt trong tỉnh, và sẽ làm điều mà tổ phu� và liệt tổ người 
chưa hề làm; lấy những đồ đã cướp đã giựt được và của cải mà chia cho những người theo mình; lập mưu đánh 
các đồn lũy, nhưng chỉ trong một thì mà thôi.
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וְיָעֵר25֩
Và–vua–khuấy–động
H5782

כֹּח֨וֹ
sức–mạnh

וּלְבָב֜וֹ
và–lòng
H3824

עַל־
chống–lại

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

֮ הַנֶּגֶב
phương–nam
H5045

בְּחַיִ֣ל
với–đạo–binh
H2428

֒ גָּדוֹל
lớn

וּמֶלֶ֣ךְ
và–vua
H4428

גֶב הַנֶּ֗
phương–nam
H5045

יִתְגָּרֶה֙
sẽ–chuẩn–bi �–chiến
H1624

ה לַמִּלְחָמָ֔
ra–trận
H4421

יִל־ בְּחַֽ
với–đạo–binh
H2428

גָּד֥וֹל
lớn

וְעָצ֖וּם
và–hùng–mạnh
H6099

עַד־
vô–cùng
H5704

ד מְאֹ֑
lớn
H3966

א ֹ֣ וְל
nhưng–không
H3808

ד יַעֲמֹ֔
đứng–vững
H5975

י־ כִּֽ
vì

יַחְשְׁב֥וּ
người–ta–bày–mưu
H2803

עָלָ֖יו
chống–vua

מַחֲשָׁבֽוֹת׃
mưu–kế
H4284

Ðoạn, vua đó lại phấn chấn sức mình và lòng mình, dùng một cơ binh lớn đánh vua phương nam. Vua phương 
nam sẽ đi đánh giặc bằng một cơ binh lớn và mạnh lắm; nhưng người không thể chống cự lại được, bởi vì sẽ có 
người ta lập mưu nghi �ch cùng người.

וְאֹכְלֵי26֧
Và–những–kẻ–ăn
H0398

פַת־
lương–thực
H6598

בָּג֛וֹ
vua
H6598

יִשְׁבְּר֖וּהוּ
sẽ–hại–vua
H7665

וְחֵיל֣וֹ
và–đạo–binh–vua
H2428

יִשְׁט֑וֹף
sẽ–bi �–cuốn–trôi
H7857

וְנָפְל֖וּ
và–ngã–xuống
H5307

ים חֲלָלִ֥
tử–trận

ים׃ רַבִּֽ
nhiều

Những kẻ ăn bánh trong bàn vua sẽ làm cho vua bại hoại; cơ binh người sẽ tràn ra và nhiều người bi � giết và ngã 
xuống.

וּשְׁנֵיהֶ֤ם27
Và–cả–hai
H8147

הַמְּלָכִים֙
vua
H4428

לְבָבָם֣
lòng
H3824

ע לְמֵרָ֔
làm–điều–ác
H4827

וְעַל־
và–trên

ן שֻׁלְחָ֥
bàn–tiệc
H7979

אֶחָ֖ד
một
H0259

כָּזָב֣
dối–trá
H3577

רוּ יְדַבֵּ֑
sẽ–nói
H1696

א ֹ֣ וְל
nhưng–không
H3808

ח תִצְלָ֔
thành–công

כִּי־
vì

ע֥וֹד
còn
H5750

ץ קֵ֖
kỳ–hạn
H7093

ד׃ לַמּוֹעֵֽ
cho–đến–kỳ–đi �nh
H4150

Có hai vua ấy, trong lòng chỉ chực làm hại; ngồi cùng bàn tiệc mà nói dối; song sự đó chẳng thành, vì sẽ còn có 
sự cuối cùng nơi kỳ đã đi �nh.

ב28 וְיָשֹׁ֤
Và–vua–sẽ–quay–về
H7725

אַרְצוֹ֙
đất–mình
H0776

בִּרְכ֣וּשׁ
với–của–cải
H7399

גָּד֔וֹל
nhiều

וּלְבָב֖וֹ
và–lòng–vua
H3824

עַל־
chống–lại

ית בְּרִ֣
giao–ước
H1285

דֶשׁ קֹ֑
thánh
H6944

ה וְעָשָׂ֖
và–vua–sẽ–làm

ב וְשָׁ֥
và–quay–về
H7725

לְאַרְצֽוֹ׃
đất–mình
H0776

Vua sẽ trở về đất mình với nhiều của cải lắm; lòng người đã rắp đối đi �ch cùng giao ước thánh, và người sẽ làm 
theo ý mình, và trở về đất mình.

לַמּוֹעֵ֥ד29
Vào–kỳ–hạn
H4150

יָשׁ֖וּב
vua–sẽ–quay–lại
H7725

וּבָא֣
và–đến
H0935

בַנֶּ֑גֶב
phương–nam
H5045

א־ ֹֽ וְל
nhưng–không
H3808

תִהְיֶה֥
sẽ–giống
H1961

כָרִאשֹׁנָה֖
như–lần–đầu
H7223

וְכָאַחֲרֹנָֽה׃
và–như–lần–cuối
H0314

Ðến kỳ đã đi �nh, người sẽ trở lại và vào phương nam; nhưng lần sau không giống như lần trước.
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או30ּ וּבָ֨
Và–sẽ–đến
H0935

ב֜וֹ
chống–vua

צִיִּ֤ים
chiến–thuyền
H6716

כִּתִּים֙
Kit-tim
H3794

ה וְנִכְאָ֔
và–vua–sẽ–nản–lòng

ב וְשָׁ֛
và–quay–về
H7725

וְזָעַ֥ם
và–nổi–giận
H2194

עַל־
chống–lại

ית־ בְּרִֽ
giao–ước
H1285

ק֖וֹדֶשׁ
thánh
H6944

ה וְעָשָׂ֑
và–hành–động

ב וְשָׁ֣
và–quay–về
H7725

ן וְיָבֵ֔
và–để–ý
H0995

עַל־
đến

י עֹזְבֵ֖
những–kẻ–bỏ

ית בְּרִ֥
giao–ước
H1285

דֶשׁ׃ קֹֽ
thánh
H6944

Vì những tàu ở Kít-tim sẽ đến nghi �ch cùng người; cho nên người sẽ lo buồn và trở về. Người sẽ tức giận nghi �ch 
cùng giao ước thánh, và làm theo ý mình. Người sẽ trở về, và coi tro�ng những kẻ bỏ giao ước thánh.

ים31 וּזְרֹעִ֖
Và–lực–lượng–vũ–trang
H2220

נּוּ מִמֶּ֣
từ–vua

דוּ יַעֲמֹ֑
sẽ–xuất–hiện
H5975

וְחִלְּל֞וּ
và–làm–ô–uế

שׁ הַמִּקְדָּ֤
đền–thánh
H4720

֙ הַמָּעוֹז
thành–trì
H4581

ירוּ וְהֵסִ֣
và–cất–bỏ
H5493

יד הַתָּמִ֔
lễ–thường–xuyên
H8548

וְנָתְנ֖וּ
và–đặt
H5414

הַשִּׁקּ֥וּץ
sự–gian–ác–gây
H8251

ם׃ מְשׁוֹמֵֽ
hoang–tàn
H8074

Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên, làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hằng dâng, và lập sự 
gớm ghiếc làm ra sự hoang vu.

וּמַרְשִׁיעֵי32֣
Và–những–kẻ–phạm–tội
H7561

ית בְרִ֔
chống–giao–ước
H1285

יַחֲנִ֖יף
vua–sẽ–du�–dỗ
H2610

בַּחֲלַקּ֑וֹת
bằng–xu–ni �nh
H2514

וְעַם֛
nhưng–dân

יֹדְעֵ֥י
biết
H3045

יו אֱלֹהָ֖
Đức–Chúa–Trời–mình
H0430

יַחֲזִ֥קוּ
sẽ–đứng–vững
H2388

וְעָשֽׂוּ׃
và–hành–động

Người dùng lời ni �nh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghi �ch cùng giao ước; nhưng dân sự biết Ðức Chúa 
Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm.

ילֵי33 וּמַשְׂכִּ֣
Và–những–bậc–khôn–ngoan

ם עָ֔
trong–dân

ינוּ יָבִ֖
sẽ–dạy–dỗ
H0995

ים רַבִּ֑ לָֽ
cho–nhiều–người

וְנִכְשְׁל֞וּ
nhưng–ho�–sẽ–ngã
H3782

בְּחֶ֧רֶב
vì–gươm
H2719

וּבְלֶהָבָ֛ה
và–ngo�n–lửa
H3852

י בִּשְׁבִ֥
vì–bi �–bắt

וּבְבִזָּ֖ה
và–bi �–cướp
H0961

ים׃ יָמִֽ
nhiều–ngày
H3117

Những kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người; nhưng ho� sẽ phải ngã bởi gươm, bởi ngo�n lửa, bởi sự 
phu tù và sự cướp bóc lâu ngày.

ם34 שְׁלָ֔ וּבְהִכָּ֣
Và–khi–ngã
H3782

יֵעָזְר֖וּ
ho�–được–giúp
H5826

עֵזֶ֣ר
sự–giúp–đỡ
H5828

מְעָט֑
nhỏ
H4592

וְנִלְו֧וּ
và–sẽ–nhập–vào

עֲלֵיהֶ֛ם
với–ho�

ים רַבִּ֖
nhiều–người

בַּחֲלַקְלַקּֽוֹת׃
bằng–xu–ni �nh
H2519

Trong khi ho� sa ngã, ho� cũng sẽ được cứu một ít; song nhiều kẻ sẽ lấy lời ni �nh hót mà theo ho�.
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וּמִן־35
Và–một–số

הַמַּשְׂכִּילִ֣ים
bậc–khôn–ngoan

שְׁל֗וּ יִכָּֽ
sẽ–ngã
H3782

לִצְר֥וֹף
để–tinh–luyện
H6884

בָּהֶ֛ם
ho�

ר וּלְבָרֵ֥
và–thanh–sạch
H1305

ן וְלַלְבֵּ֖
và–làm–trắng

עַד־
cho–đến
H5704

עֵת֣
thời
H6256

ץ קֵ֑
cuối–cùng
H7093

כִּי־
vì

ע֖וֹד
còn
H5750

ד׃ לַמּוֹעֵֽ
kỳ–hạn–đi �nh
H4150

Trong những kẻ khôn sáng sẽ có mấy người sa ngã, hầu cho luyện lo�c chúng nó, làm cho tinh sạch và trắng, cho 
đến kỳ sau rốt, vì việc đó còn có kỳ nhứt đi �nh.

ה36 וְעָשָׂ֨
Và–sẽ–làm

כִרְצוֹנ֜וֹ
theo–ý–muốn
H7522

לֶךְ הַמֶּ֗
vua
H4428

וְיִתְרוֹמֵ֤ם
và–tự–tôn–mình

֙ וְיִתְגַּדֵּל
và–tự–lớn–mình
H1431

עַל־
hơn

כָּל־
mo�i
H3605

ל אֵ֔
thần
H0410

֙ וְעַל
và–chống–lại

אֵל֣
Thần
H0410

ים אֵלִ֔
của–các–thần
H0410

ר יְדַבֵּ֖
sẽ–nói
H1696

נִפְלָא֑וֹת
lời–kỳ–lạ
H6381

֙ וְהִצְלִי֙חַ
và–thành–công

עַד־
cho–đến
H5704

לָה כָּ֣
tro�n
H3615

עַם זַ֔
cơn–thi �nh–nộ
H2195

י כִּ֥
vì

נֶחֱרָצָ֖ה
điều–đã–được–đi �nh
H2782

ׂתָה׃ נֶעֱשָֽ
sẽ–được–thực–hiện

Vua sẽ làm theo ý muốn mình; kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần; nói những lời lạ lùng nghi �ch cùng 
Ðức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được tro�n, bởi vì điều gì đã 
có chỉ đi �nh thì phải ứng nghiệm.

וְעַל־37
Và–đối–với

אֱלֹהֵ֤י
các–thần
H0430

֙ אֲבֹתָיו
tổ–phu�–vua
H0001

א ֹ֣ ל
không
H3808

ין יָבִ֔
đếm–xỉa
H0995

וְעַל־
và–đối–với

ת חֶמְדַּ֥
ước–muốn

ים נָשִׁ֛
phu�–nữ
H0802

ל־ וְעַֽ
và–đối–với

כָּל־
mo�i
H3605

אֱל֖וֹהַּ
thần–nào
H0433

א ֹ֣ ל
không
H3808

ין יָבִ֑
đếm–xỉa
H0995

י כִּ֥
vì

עַל־
hơn

ל כֹּ֖
tất–cả
H3605

ל׃ יִתְגַּדָּֽ
vua–tự–lớn–mình
H1431

Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phu� mình, cùng kẻ mà đờn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào 
ra gì; bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả.

38֙ וְלֶאֱלֹ֨הַּ
Và–đối–với–thần
H0433

ים עֻזִּ֔ מָֽ
các–thành–trì
H4581

עַל־
thay–vào

כַּנּ֖וֹ
chỗ–các–thần–khác
H3653

ד יְכַבֵּ֑
vua–tôn–kính
H3513

וְלֶאֱל֜וֹהַּ
và–thần
H0433

ר אֲשֶׁ֧
mà

לאֹ־
chưa–từng
H3808

יְדָעֻה֣וּ
biết–đến
H3045

יו אֲבֹתָ֗
tổ–phu�–vua
H0001

ד יְכַבֵּ֛
vua–tôn–kính
H3513

בְּזָהָ֥ב
bằng–vàng
H2091

וּבְכֶסֶ֛ף
và–bạc
H3701

בֶן וּבְאֶ֥
và–đá
H0068

ה יְקָרָ֖
quý
H3368

וּבַחֲמֻדֽוֹת׃
và–vật–quý–giá

Nhưng người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn lũy; người sẽ lấy vàng, bạc, đá quí, và những vật tốt đe�p 
mà tôn kính thần tổ phu� mình không biết.
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ה39 וְעָשָׂ֞
Và–vua–sẽ–làm

י לְמִבְצְרֵ֤
cho–các–thành–trì
H4013

עֻזִּים֙ מָֽ
kiên–cố–nhất
H4581

עִם־
với

אֱל֣וֹהַּ
thần
H0433

ר נֵכָ֔
ngoại–bang
H5236

ר אֲשֶׁ֥
mà

]הכיר[
—

יר( )יַכִּ֖
ai–thừa–nhận
H5234

ה יַרְבֶּ֣
vua–sẽ–ban–nhiều

כָב֑וֹד
vinh–dự
H3519

וְהִמְשִׁילָם֙
và–cho–cai–tri �
H4910

ים רַבִּ֔ בָּֽ
trên–nhiều–người

וַאֲדָמָ֖ה
và–đất
H0127

ק יְחַלֵּ֥
vua–sẽ–chia

יר׃ בִּמְחִֽ
như–phần–thưởng
H4242

Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn lũy vững bền, và người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận 
mình. Người cho ho� cai tri � nhiều nhiều, và chi �u tiền bạc mà chia đất.

וּבְעֵת40֣
Và–vào–thời
H6256

ץ קֵ֗
cuối–cùng
H7093

יִתְנַגַּ֤ח
sẽ–giao–chiến
H5055

עִמּוֹ֙
với–vua

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

גֶב הַנֶּ֔
phương–nam
H5045

ר וְיִשְׂתָּעֵ֨
và–vua–sẽ–lao–vào

יו עָלָ֜
chống–vua

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

הַצָּפ֗וֹן
phương–bắc
H6828

בְּרֶכֶ֙ב֙
với–xe–chiến
H7393

ים וּבְפָרָ֣שִׁ֔
và–kỵ–binh

וּבָאֳנִיּ֖וֹת
và–chiến–thuyền
H0591

רַבּ֑וֹת
nhiều

א וּבָ֥
và–sẽ–đến
H0935

בַאֲרָצ֖וֹת
các–xứ
H0776

וְשָׁטַ֥ף
và–tràn–ngap
H7857

ר׃ וְעָבָֽ
và–đi–qua

Ðến kỳ sau rốt, vua phương nam sẽ tranh chiến cùng người. Vua phương bắc đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu, 
xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua.

וּבָא41֙
Và–vua–sẽ–đến
H0935

בְּאֶרֶ֣ץ
Đất
H0776

י הַצְּבִ֔
Vinh–Quang

וְרַבּ֖וֹת
và–nhiều–nước

לוּ יִכָּשֵׁ֑
sẽ–ngã
H3782

וְאֵלֶּ֙ה֙
nhưng–những–nước–này
H0428

יִמָּלְט֣וּ
sẽ–thoát
H4422

מִיָּד֔וֹ
khỏi–tay–vua
H3027

אֱד֣וֹם
Ê-đôm
H0123

ב וּמוֹאָ֔
và–Mô-áp
H4124

ית וְרֵאשִׁ֖
và–phần–lớn
H7225

בְּנֵי֥
con–cái

עַמּֽוֹן׃
Am-môn
H5983

Người sẽ vào đến đất vinh hiển, và nhiều nước sẽ bi � đổ. Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm 
đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người.

וְיִשְׁלַ֥ח42
Và–vua–sẽ–giơ
H7971

יָד֖וֹ
tay
H3027

בַּאֲרָצ֑וֹת
trên–các–xứ
H0776

וְאֶרֶ֣ץ
và–đất
H0776

יִם מִצְרַ֔
Ai-cập
H4714

א ֹ֥ ל
không
H3808

תִהְיֶה֖
thoát
H1961

ה׃ לִפְלֵיטָֽ
được
H6413

Người sẽ giang tay ra trên các nước, và đất Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi.

ל43 וּמָשַׁ֗
Và–vua–cai–tri �
H4910

֙ בְּמִכְמַנֵּי
trên–kho–tàng
H4362

הַזָּהָב֣
vàng
H2091

סֶף וְהַכֶּ֔
và–bạc
H3701

ל וּבְכֹ֖
và–trên–mo�i
H3605

חֲמֻד֣וֹת
vật–quý–giá

מִצְרָ֑יִם
Ai-cập
H4714

ים וְלֻבִ֥
và–người–Li-by
H3864

ים וְכֻשִׁ֖
và–người–Ê-ti-ô-bi
H3569

יו׃ בְּמִצְעָדָֽ
theo–bước–vua
H4703

Người sẽ chiếm lấy các của báu, vàng và bạc, cùng hết thảy đồ quí báu của Ê-díp-tô. Dân Li-by và dân Ê-thi-ô-bi sẽ 
theo sau người.
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וּשְׁמֻע֣וֹת44
Nhưng–tin–tức
H8052

הוּ יְבַהֲלֻ֔
làm–vua–kinh–hoàng
H0926

ח מִמִּזְרָ֖
từ–phương–đông
H4217

וּמִצָּפ֑וֹן
và–phương–bắc
H6828

וְיָצָא֙
và–vua–sẽ–ra–đi
H3318

בְּחֵמָא֣
với–cơn–giận
H2534

ה גְדֹלָ֔
lớn

יד לְהַשְׁמִ֥
để–tiêu–diệt
H8045

ים וּֽלְהַחֲרִ֖
và–tận–diệt

ים׃ רַבִּֽ
nhiều–người

Song những tin tức từ phương đông và phương bắc sẽ đến làm cho người bối rối; người sẽ giận lắm mà đi ra để 
tàn phá và hủy diệt nhiều người.

וְיִטַּע45֙
Và–vua–sẽ–dựng
H5193

אָהֳלֶי֣
lều–trại
H0168

אַפַּדְנ֔וֹ
cung–điện–vua
H0643

ין בֵּ֥
giữa
H0996

ים יַמִּ֖
các–biển
H3220

לְהַר־
và–núi
H2022

צְבִי־
vinh–quang

דֶשׁ קֹ֑
thánh
H6944

וּבָא֙
nhưng–vua–sẽ–đến
H0935

עַד־
tới
H5704

קִצּ֔וֹ
kết–cu�c–vua
H7093

ין וְאֵ֥
và–không–ai
H0369

עוֹזֵר֖
giúp
H5826

לֽוֹ׃
vua

Người sẽ đặt các trai của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối 
cùng mình, và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả.
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